TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Công nghệ Thông tin


Bộ môn:  
Kỹ Thuật phần mềm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: 

· Tiếng Việt:  Kỹ Thuật Lập trình
· Tiếng Anh:
Programming Techniques




Mã học phần: 

SOT320

Số tín chỉ: 

3TC (2LT+01TH)
Đào tạo trình độ: 



Đại học

Học phần tiên quyết: 
Tin học đại cương, Nhập môn lập trình
2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:

Nguyễn Đức Thuần
Chức danh, học hàm, học vị:
GVC.TS
Điện thoại:
0905444448


Email:    thuan.inf@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Vp Bộ môn Hệ thống thông tin, Sáng thứ 3, thứ 6 (3 tiết đầu)
3. Mô tả tóm tắt học phần:
Học phần trang bị cho người học các kiến thức và phương pháp xây dựng chương trình máy tính. Nội dung học phần gồm có các chủ đề: Kỹ thuật tổ chức chương trình; Lập trình cấu trúc (tổ chức chương trình con, lập trình với các cấu trúc dữ liệu cơ bản và nâng cao); xử lý tập tin; các kỹ thuật: Thử sai quay lui, Chia để trị, Tham lam, Qui hoạch động
 4. Mục tiêu:
- Bổ sung kiến thức về tổ chức chương trình, phương pháp tinh chế chương trình

- Lập trình có cấu trúc, và hàm nâng cao (macro, inline)
- Xử lý tập tin: thao tác đọc/ghi

- Kỹ năng vận dụng các phương pháp: Thử sai quay lui, Chia để trị, Tham lam, Qui hoạch động 

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Biết các qui tắc lập trình

b) Hiểu các khái niệm lập trình có cấu trúc

b) Viết được các macro, hàm nội tuyến (inline) và hiểu cơ chế hoạt động

c) Xử lý đọc/ghi tập tinh

d) Hiểu cơ chế lập trình đệ qui

e) Có kỹ năng lập trình với các phương pháp Thử sai quay lui, Chia để trị, Tham lam, Qui hoạch động 

6. Kế hoạch dạy học:


6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
	Kỹ thuật tổ chức chương trình
Tổng quan KTLT
Tổ chức mã nguồn

Các qui tắc cơ bản trong LT

Tối ưu hóa mã lệnh

Thiết kế thuật toán

Gỡ lỗi
	a
	4
	Thuyết giảng
	Đọc:

1. Slide Ch1
2. Slide bài giảng: GV. Đặng Bình Phương, KTLT

Ôn: Nhập môn lập trình

	2
2.1

2.2
	Lập trình có cấu trúc – Hàm nâng cao

Lập trình có cấu trúc
Macro & Inline
	b
	2
	Thuyết giảng
	Đọc:

1. Slide Ch2
2. https://www.geeksfor-geeks.org/

	3

3.1

3.2
	Xử lý tập tin

Đọc/ghi file Text
Đọc/ghi file Nhị phân
	c
	
	
	

	4
4.1

4.2

4.3

4.4
	Đệ qui
Dẫn nhập

Đệ qui
Phân loại đệ qui
Xử lý các hệ thức truy hồi
	d
	3

	Thuyết giảng
	Đọc:

1. Slide Ch3
2. Sách BT-KTLT Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

	5
5.1

5.2


	Phương pháp thử sai & quay lui
Cơ chế hoạt động
Phương pháp nhánh cận
	d,e
	4

	Thuyết giảng/
Thực hành
	Đọc và làm bài tập:

1. TL Giáo khoa chuyên tin –C1: Hồ Sĩ Đàm

2. https://www.geeksfor-geeks.org/

	6
6.1

6.2


	Qui hoạch động

Cơ chế hoạt động
Một số bài toán qui hoach động điển hình
	d,e
	4

	Thuyết giảng/ 

Thực hành
	Đọc và làm bài tập:

1. TL Giáo khoa chuyên tin –C1: Hồ Sĩ Đàm

2. https://www.geeksfor-geeks.org/

	7
7.1

7.2


	Tham lam

Cơ chế hoạt động

Một số bài toán qui hoach động điển hình

	d,e
	2

	Thuyết giảng/ 

Thực hành
	Đọc và làm bài tập:

1. TL Giáo khoa chuyên tin –C1: Hồ Sĩ Đàm

2. https://www.geeksfor-geeks.org/

	8
8.1
8.2
	Chia để trị 
Cơ chế hoạt động

Một số bài toán qui hoach động điển hình

	d,e
	2


	Thuyết giảng
	Đọc và làm bài tập:

1. TL Giáo khoa chuyên tin –C1: Hồ Sĩ Đàm

2. https://www.geeksfor-geeks.org/


6.2 Thực hành (bài tập): 
	STT
	Bài/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1
	Macro
	b
	1
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập

	2
	Xử lý File
	c
	1
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập

	3
	Đệ qui
	d
	1
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập

	4
	Thử sai quay lui
	d,e
	2
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập

	5
	Nhánh cận
	d,e
	1
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập

	6
	Qui hoach động
	d,e
	4
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập

	7
	Tham lam
	d,e
	2
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập

	8
	Chia để trị
	d,e
	3
	Nêu vấn đề+TH
	Làm bài tập


7. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Hồ Sĩ Đàm
&Cộng sự
	Tài liệu giáo khoa chuyên tin
	NXBGD
	2009
	Giáo viên
	X
	

	2
	Lê Minh Hoàng
	CTDL&GT
	ĐHSP Hà nội
	2006
	Giáo viên
	X
	

	3
	Đặng Bình Phương
	Slide Bài giảng KTLT
	
	
	Giáo viên
	
	X

	4
	Nguyễn Tấn Trần M. Khang
	Bài tập KTLT
	ĐHKHTN
	2004
	
	
	X


	5
	
	https://www.geeksfor-geeks.org/
	
	
	Mạng Internet
	X
	

	6. 
	Steven S.Skiena et.al
	Programming Challenges
	Springer
	2002
	Mạng Internet
	
	X


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

-  Đọc trước bài giảng

- Thực hiện đầy đủ các bài tập

- Tham gia đầy đủ các buổi kiểm tra
9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	20
	Lt trên máy
	
	b,c,d

	2
	Theo lịch thi
	viết
	
	b,c,d


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Làm bài viết tại lớp
	b,c,d
	50%

	2
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: 

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	b,c,d,e
	50%



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
Ts. Nguyễn Đức Thuần
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